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Tóm tắt: Thành ngữ thể hiện một cách tinh tế, nhạy cảm những nét đặc sắc của tâm 
hồn, tình cảm cũng như tính cách của con người. Khi dịch thành ngữ, đặc biệt là 
thành ngữ có yếu tố chỉ động vật thì cần phải hiểu rõ đặc điểm ngôn ngữ, nội hàm 
văn hóa thành ngữ và nghĩa biểu trưng của các loại vật được sử dụng trong văn bản 
nguồn. Để hiểu rõ thêm về cách chuyển dịch thành ngữ có yếu tố động vật từ tiếng 
Hán sang tiếng Việt, chúng tôi tiến hành thống kê phân loại, phân tích 832 thành 
ngữ tiếng Hán và tiến hành phân tích các phương pháp chuyển dịch thành ngữ 
thường dùng. Qua đó, chúng tôi đề xuất một số lưu ý khi dịch thành ngữ có yếu tố 
chỉ động vật từ tiếng Hán sang tiếng Việt nhằm giúp người dịch có thể dịch thành 
ngữ thuộc loại này một cách hiệu quả hơn.  

Từ khóa: dịch thuật, thành ngữ tiếng Hán, động vật 

1. Mở đầu 

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các học phần dịch cho chuyên ngành 
đào tạo Biên, Phiên dịch tiếng Trung Quốc ở các Trường Đại học là vấn đề rất thú vị, hữu 
ích đối với việc dạy, học và sử dụng ngoại ngữ. Bởi vì dịch thành ngữ đặc biệt là thành ngữ 
có yếu tố chỉ động vật là một vấn đề phức tạp và phạm vi quá rộng, chẳng hạn: trong tiếng 
Hán, người ta không nói “Đầu trâu mặt ngựa” mà nói “Đầu hoẵng mặt chuột” (獐头鼠目) 
hay không nói “Miệng hùm gan sứa” mà là “To mồm run miệng” (色厉内荏). Vì vậy, việc 
dịch thành ngữ bao giờ cũng là một vấn đề khó khăn cho người dạy và người học ngoại ngữ. 

Ở Trung Quốc, tác giả范仲英  (2000), trong công trình “实用翻译教程” (Giáo trình 
thực hành dịch) đã khái quát một cách tổng quan về đại cương lí thuyết dịch như: khái niệm 
dịch thuật, tiêu chuẩn dịch viết, các kỹ xảo dịch và nghiên cứu quá trình dịch; tác giả 赵玉
兰 (2002) với công trình “汉越翻译教程” (Giáo trình dịch thuật Hán – Việt) đã nghiên cứu 
dịch thuật từ tiếng Hán sang tiếng Việt, tập trung phân tích lí luận và thực tiễn trong quá 
trình dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt; tác giả梁远，温日豪编著 (2005) trong công trình 
“实用汉越互译技巧”(Kỹ xảo dịch thuật Hán - Việt thực dụng) đã nghiên cứu một cách toàn 
diện về lý thuyết và thực tiễn giữa tiếng Hán và tiếng Việt, trên cơ sở đó tác giả đã tiến hành 
vận dụng vào việc dạy và học; tác giả Phạm Hồng Quý với công trình nghiên cứu “Lược sử 
dịch thuật Hán - Việt” đã nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện về tình hình dịch thuật 
Hán - Việt qua các thời kỳ, cung cấp những tài liệu tham khảo rất có giá trị cho những nhà 
nghiên cứu khi muốn tìm hiểu về dịch thuật Hán - Việt. Bên cạnh đó, cùng với hướng đi này, 
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tác giả Lưu Chí Cường với bài viết “Lược sử và hiện trạng của dịch thuật chuyên ngành 
Hán - Việt”, cũng đã giới thiệu khá tỉ mỉ sự phát triển của việc dịch thuật Hán - Việt ở Trung 
Quốc. 

Ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Hữu Cầu (2007) với công trình nghiên cứu “Lý luận đối 
dịch Hán - Việt” đã giúp người đọc có được một cách nhìn tổng quát về những nội dung lý 
thuyết liên quan đến dịch thuật như: khái niệm dịch thuật, cơ sở ngôn ngữ học trong quá 
trình dịch thuật. Bên cạnh đó, tác giả còn đi sâu nghiên cứu các biện pháp tu từ trong quá 
trình dịch thuật, cách xử lý từ vựng, ngữ pháp; nghiên cứu sự khác biệt giữa dịch nói và dịch 
viết. Ngoài ra, một số bài viết như “Các phương pháp và thủ pháp dịch thuật - trên cứ liệu 
dịch thuật Anh - Việt, Những vấn đề ngôn ngữ học”;  “Cơ sở ngôn ngữ học của nghiên cứu 
dịch thuật và bộ môn dịch thuật học”; “Lược sử nghiên cứu dịch thuật”; “Về vấn đề tương 
đương trong dịch thuật” của tác giả Nguyễn Hồng Cổn cũng đã đi sâu nghiên cứu các đặc 
điểm phương pháp và thủ pháp được sử dụng phổ biến trong dịch thuật qua các thời kỳ. 

Trong các giáo trình thực hành tiếng cũng như các giáo trình thuộc chuyên ngành Biên 
– Phiên dịch đang giảng dạy tại Khoa Tiếng Trung, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 
(sau này gọi tắt là Khoa tiếng Trung), số lượng thành ngữ xuất hiện nhiều do thói quen sử 
dụng thành ngữ thường xuyên của người Trung Quốc trong giao tiếp, trong đó thành ngữ có 
yếu tố chỉ động vật chiếm một số lượng đáng kể với nội hàm văn hóa phong phú và sâu sắc. 
Do đó, chúng tôi thấy rằng, việc tìm hiểu thành ngữ tiếng Hán nói chung và thành ngữ có 
yếu tố chỉ động vật nói riêng trên các bình diện ngữ nghĩa, ngữ dụng, văn hóa, nhằm rèn 
luyện kỹ năng dịch đối chiếu thành ngữ Hán - Việt cho sinh viên chuyên ngành Biên – Phiên 
dịch luôn là vấn đề cấp thiết trong quá trình dạy học.  

Thông qua khảo sát 823 thành ngữ có yếu tố chỉ động vật tiếng Hán và nghĩa tiếng 
Việt tương đương, chúng tôi đề xuất một số kỹ năng dịch thành ngữ có yếu tố chỉ động vật 
từ tiếng Hán sang tiếng Việt nhằm giúp người học có thể dịch thành ngữ thuộc loại này đạt 
hiệu quả hơn. 

2. Cơ sở lý luận 

2.1. Khái niệm về dịch thuật 

Cùng với sự phát triển kinh tế và sự hội nhập của các nước trên thế giới, dịch thuật 
đang ngày càng phát triển và lớn mạnh. Dịch thuật còn là cầu nối ngôn ngữ giữa các quốc 
gia, giúp cho con người trên khắp thế giới có thể giao tiếp, hiểu và gần gũi nhau hơn. Hiện 
này  có rất nhiều bài viết, sách chuyên khảo liên quan đến lí luận dịch thuật đã đưa ra nhiều 
cách giải thích khác nhau về khái niệm dịch thuật, cụ thể như sau: 

Tác giả Fedorov’s trong cuốn “Summary of Translation Theory” cho rằng “Dịch là 
việc dùng một ngôn ngữ này để diễn đạt một ngôn ngữ khác trong sự thống nhất không thể 
tách rời giữa nội dung và hình thức” . 
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Theo tác giả J. C. Catford (1965) trong cuốn “The Linguistic Theory of Translation” 
quan niệm rằng “Dịch thuật là sự thay thế văn bản bằng một ngôn ngữ tương đương (ngôn 
ngữ đích) bằng một ngôn ngữ khác (ngôn ngữ gốc)”. 

Theo tác giả 范仲英 (Phạm Trung Anh) (2008) trong cuốn “实用翻译教程” quan 
niệm rằng “… Dịch là sự thể hiện thông tin bằng một ngôn ngữ (ngôn ngữ gốc) sang một 
ngôn ngữ khác (ngôn ngữ đích), để người đọc văn bản dịch có thể hiểu được ý tưởng diễn 
đạt bởi tác giả của văn bản gốc và “cảm thụ” được giống như độc giả của văn bản gốc. ” 

Theo tác giả 赵桂华 (Triệu Quế Hoa) (2002) trong cuốn “翻译理论与技巧” cho rằng 
“Dịch thuật là hoạt động chuyển diễn ngôn từ ngôn ngữ gốc thành diễn ngôn của ngôn ngữ 
khác. Định nghĩa dịch được hiểu theo nghĩa rộng là: dịch là sự diễn đạt ý nghĩa của một ngôn 
ngữ sang một ngôn ngữ khác.” 

Tác giả Cao Xuân Hạo (2006) trong bài viết “Suy nghĩ về dịch thuật” đăng trên Báo 
điện tử - Việt Nam net.vn cho rằng “Sự thay đổi duy nhất mà người dịch có quyền thực hiện 
là ngôn ngữ, là thứ tiếng mà nguyên bản dùng để biểu đạt những ý nghĩa mà mình muốn 
biểu đạt, và nhiệm vụ của anh ta chính là dùng một thứ tiếng khác để truyền đạt tất cả những 
cái gì đã được truyền đạt bằng thứ tiếng kia.” 

Tác giả Nguyễn Thiện Giáp (2012) cho rằng “…dịch là một hoạt động ngôn ngữ nhằm 
chuyển ý nghĩa của các biểu thức trong ngôn ngữ này (ngôn ngữ nguồn) sang ý nghĩa của 
ngôn ngữ khác (ngôn ngữ đích)”. 

Mặc dù các khái niệm về dịch thuật trong các sách chuyên khảo, bài viết trên có phần 
khác nhau về ngôn ngữ và từ ngữ, nhưng nội dung cơ bản của chúng là giống nhau. Dịch 
thuật là hoạt động chuyển đổi ngôn ngữ từ một văn bản nguồn sang một văn bản mới bằng 
một ngôn ngữ khác. Văn bản mới này được gọi là bản dịch. 

2.3. Thành ngữ có yếu tố chỉ động vật trong tiếng Hán 

Ngôn ngữ là vật dẫn của văn hóa, thành ngữ là sản phẩm tích lũy văn hóa phong phú 
của một dân tộc. Thành ngữ tiếng Hán thường ngắn gọn, sinh động và phản ánh những yếu 
tố tâm lý, văn hóa của dân tộc Trung Quốc. Chẳng hạn: trong tâm thức của người Trung 
Quốc, “rồng” là một con vật thần tiên, người Trung Quốc rất sùng bái con rồng, chính vì vậy 
phần lớn những thành ngữ có liên quan đến “rồng” thường mang ý nghĩa tốt như: “龙飞凤
舞” (rồng bay phượng múa), “龙腾虎跃” (rồng bay hổ chồm), “画龙点睛” (vẽ rồng điểm 
mắt), “望子成龙” (mong con thành rồng/ thành tài), “龙头蛇尾” (đầu rồng đuôi rắn), “龙
争虎斗” (long tranh hổ đấu/ ngang tài ngang sức)...  
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3. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp thống kê, phân loại: căn cứ vào 汉语成语词典 (Từ điển thành ngữ tiếng 
Hán) chúng tôi tiến hành khảo sát, thống kê những thành ngữ có yếu tố chỉ động vật trong 
tiếng Hán. 

Phương pháp, miêu tả, phân tích: Trên cơ sở 10.364 đơn vị thành ngữ có trong 
quyển“汉语成语词典” (Từ điển thành ngữ tiếng Hán) do Tống Vĩnh Bồi chủ biên 
(2002), chúng tôi đã thu thập được 823 thành ngữ có yếu tố chỉ động vật. Trên cơ sở 
phân loại, chúng tôi tiến hành miêu tả phân tích đặc điểm của hệ thống thành ngữ có yếu tố 
chỉ động vật trong tiếng Hán để tìm ra ý nghĩa biểu trưng của chúng, từ đó rút ra một số vấn 
đề cần lưu ý trong quá trình dịch thuật. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Hệ thống động vật được sử dụng trong thành ngữ tiếng Hán 

Trong tổng số 823 thành ngữ có yếu tố chỉ động vật, có đến 79 loài động vật được sử 
dụng trong thành ngữ tiếng Hán. Những yếu tố liên quan đến gia cầm như: ngựa, trâu, dê, 
gà, chó, lợn chiếm tỉ lệ cao nhất vì nó có quan hệ mật thiết với đời sống của con người. Tiếp 
đến là loài thú hung ác như: hổ, sói, và những yếu tố biểu trưng cho sự may mắn là rồng, 
phượng hoàng. Tần suất xuất hiện của các yếu tố chỉ động vật trong thành ngữ tiếng Hán đã 
được chúng tôi sắp xếp trong bảng 1 như sau: 

Bảng 1 

Thống kê số lượng động vật xuất hiện trong thành ngữ tiếng Hán 

TT Tên loài vật 

Tần 
số 

xuất 
hiện 

Tỉ lệ 
(%) TT Tên loài vật 

Tần 
số 

xuất 
hiện 

Tỉ lệ 
(%) 

1 马 ngựa 161 14,29 40 鸿 chim hồng 5 0,44 

2 虎 hổ 88 7,81 41 蚌 ngọc trai 5 0,44 

3 龙 rồng 80 7,1 42 鸮 chim diều hâu 4 0,35 

4 狗 chó 71 6,3 43 鸠 chim gáy 4 0,35 

5 鸡 gà 62 5,5 44 豹 báo 4 0,35 

6 鱼 cá 60 5,32 45 猿 vượn 4 0,35 

7 牛 trâu 53 4,7 46 蟹 cua 4 0,35 
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8 凤 phượng 
hoàng 

52 4,61 47 鹭 cò 3 0,27 

9 鸟 chim 32 2,84 48 鸳鸯 chim uyên 
ương 

3 0,27 

10 鹤 chim hạc 32 2,84 49 彪 cọp 3 0,27 

11 蛇 rắn 31 2,75 50 象 voi 3 0,27 

12 鼠 chuột 26 2,31 51 狮子 sư tử 3 0,27 

13 乌 quạ 22 1,95 52 熊 gấu 3 0,27 

14 狼 sói 22 1,95 53 鳖 ba ba 3 0,27 

15 羊 dê 19 1,69 54 螳螂 bọ ngựa 3 0,27 

16 兔 thỏ 18 1,6 55 鹦鹉 vẹt 2 0,18 

17 燕 chim én 16 1,42 56 鹊 chim khách 2 0,18 

18 鸾 chim loan 16 1,42 57 螺 ốc 2 0,18 

19 鹰 chim ưng 13 1,15 58 蛀 mọt 2 0,18 

20 麻雀 chim sẻ 13 1,15 59 猫 mèo 2 0,18 

21 狐狸 cáo 13 1,15 60 蝉 cóc 2 0,18 

22 麟 kì lân 11 0,98 61 蜗 ốc sên 2 0,18 

23 驴 lừa 11 0,98 62 虾 tôm 2 0,18 

24 苍蝇 ruồi 10 0,89 63 貂 chồn 2 0,18 

25 蜂 ong 9 0,8 64 蛛 nhện 2 0,18 

26 鸭 vịt 8 0,71 65 鷇 chim non mới 
đẻ 

1 0,09 

27 蝉 ve 8 0,71 66 鹡 chim trĩ 1 0,09 

28 蚁 kiến 8 0,71 67 鹗 chim ó cá 1 0,09 

29 龟 rùa 8 0,71 68 蚶 sò 1 0,09 

30 猪 lợn 8 0,71 69 蚕 tằm 1 0,09 
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31 蝶 bướm 7 0,62 70 萤 đom đóm 1 0,09 

32 鹿 hươu 7 0,62 71 蚊 muỗi 1 0,09 

33 豺狼 sài lang 7 0,62 72 虱 rận 1 0,09 

34 雁 chim nhạn 6 0,53 73 蜓 chuồn chuồn 1 0,09 

35 莺 chim oanh 6 0,53 74 鲋 bào ngư 1 0,09 

36 鹅 ngỗng 6 0,53 75 蛤 ngao 1 0,09 

37 猴 khỉ 6 0,53 76 麋 nai 1 0,09 

38 蛙 ếch 6 0,53 77 鲸 cá kình 1 0,09 

39 虫 sâu 6 0,53 78 蝎 bò cạp 1 0,09 

 79 蛟 thuồng luồng 1 0,09 

 Tổng cộng 1127 100% 

4.2. Một số phương pháp được sử dụng khi chuyển dịch thành ngữ có yếu tố chỉ động vật 
từ tiếng Hán sang tiếng Việt 

4.2.1.  Dịch nguyên văn 

Dịch nguyên văn hay còn gọi là dịch thẳng, tiếng Hán gọi là trực dịch “直译” nghĩa là 
dịch tất cả các thành tố trong thành ngữ có yếu tố chỉ động vật từ tiếng Hán sang âm Hán 
Việt trong tiếng Việt. Đối với cách chuyển dịch này người dịch giữ nguyên được từ vựng, 
hình thái, ngữ nghĩa, chẳng hạn như các thành ngữ sau đây: 

“佛口蛇心”(Khẩu phật tâm xà) 

“豺狼野心”(Dã tâm lang sói) 

“坐山观虎斗”(Tọa sơn quan hổ đấu) 

4.2.2. Dịch thành ngữ tương đương  

Dịch thành ngữ tương đương là cách chuyển dịch thành ngữ có yếu tố chỉ động vật 
trong tiếng Hán bằng những thành ngữ tiếng Việt có nghĩa tương đương. Khi dùng cách dịch 
này, người dịch sẽ lựa chọn những thành ngữ có nghĩa tương đương trong tiếng Việt  để biểu 
đạt sao cho phù hợp với tư duy và văn hóa của người Việt Nam, chẳng hạn như các thành 
ngữ sau: 

“亡羊补牢”(Mất bò mới lo làm chuồng) 
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“对牛弹琴”(Đàn gảy tai trâu) 

“虎头蛇尾”(Đầu voi đuôi chuột) 

Như vậy, thông qua cách chuyển dịch này chúng ta cũng nhận thấy được sự khác biệt 
về văn hoá của người Trung Quốc và người Việt Nam có sự khác biệt rõ rệt. Cùng một ý 
nghĩa biểu trưng nhưng người Hán và người Việt lại sử dụng các yếu tố chỉ động vật khác 
nhau trong việc cấu tạo nên thành ngữ.  

4.2.3. Dịch theo ngữ nghĩa 

Đây là cách dịch được người Hán gọi là dịch ý (意译). Khi dùng cách dịch này, người 
dịch chú trọng đến việc dịch ý của thành ngữ tiếng Hán sang tiếng Việt do tiếng Việt không 
có thành ngữ tương đương. Chúng ta có thể thấy rằng, mỗi dân tộc đều có những đặc trưng 
tư duy và bản sắc văn hóa riêng. Do vậy, trong quá trình dịch thành ngữ có yếu tố chỉ động 
vật từ tiếng Hán sang tiếng Việt, người dịch thường chọn cách dịch này. Chẳng hạn các 
thành ngữ sau: 

“笼中之鸟” (Chim trong lồng, ví với người mất tự do) 

“鸱目虎吻 ” (Mắt diều hâu môi hổ, ví tướng mạo thâm hiểm độc ác) 

“鹘入鸦群” (Chim cắt lao vào bầy quạ, dũng mãnh vô địch) 

“如狼似虎”(Độc ác giống như hổ và sói, ác như lang sói) 

5. Thảo luận và kiến nghị     

Từ những cách chuyển dịch thành ngữ có yếu tố chỉ động vật từ tiếng Hán sang tiếng 
Việt nói trên, người dịch cần lưu ý một số vấn đề sau để có thể nâng cao khả năng dịch thành 
ngữ trong quá trình thực hiện biên phiên dịch. 

5.1. Không lạm dụng từ Hán Việt, nắm vững các thành ngữ tương đương trong tiếng Việt 

Có nhiều thành ngữ tiếng Hán đã được chuyển dịch sang thành ngữ tiếng Việt bằng 
những âm Hán Việt, đây là lợi thế cho người Việt Nam khi học các thành ngữ. Nhiều thành 
ngữ được người Việt Nam sử dụng từ lâu đời nên người đọc dễ hiểu, dễ đoán. Tuy nhiên, có 
nhiều thành ngữ người dịch không thể căn cứ trên âm Hán Việt để dịch sang tiếng Việt. Ví 
dụ “狼猛蜂毒” (Lạng mãnh phong độc), “巴蛇吞象”(Ba xà thôn tượng),… là những âm 
Hán Việt kết  hợp nhưng không rõ nghĩa. Nếu người dịch thành ngữ có yếu tố chỉ động vật 
từ tiếng Hán sang tiếng Việt mà chỉ dừng lại ở việc dịch thành các âm Hán Việt như thế này 
thì chưa thể có một bản dịch tốt. Bởi lẽ âm Hán Việt thường mang tính khái quát cao, trừu 
tượng làm người đọc khó hiểu, thậm chí là không thể hiểu.  

Ngoài ra, Tiếng Hán và tiếng Việt có rất nhiều thành ngữ có yếu tố chỉ động vật  giống 
nhau, ví dụ “Khẩu phật tâm xà” (“佛口蛇心”), “đầu trâu mặt ngựa (牛头马面),… người 
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dịch chỉ cần trang bị cho bản thân số lượng thành ngữ tiếng Việt và sử dụng thành thạo chúng 
nhằm hình thành được phản xạ liên tưởng nhanh hơn. Tuy nhiên, đối với các loại thành ngữ 
này khi dịch người dịch cần chú ý đến trật từ tự giữa tiếng Hán và tiếng Việt, tránh lỗi sai về 
mặt ngữ pháp. 

5.2. Phải hiểu được điển tích điển cố của thành ngữ có yếu tố chỉ động vật trong tiếng 
Hán 

Thành ngữ của người Trung Quốc có khá nhiều thành ngữ có nguồn gốc từ những 
điển cố, những điển cố thành ngữ có xuất xứ từ những sự kiện, câu chuyện lịch sử, vì 
vậy nghĩa hiển ngôn và nghĩa bóng sẽ có sự khác biệt khá lớn, nên người dịch khi dịch 
thành ngữ phải tìm hiểu thêm điển cố của thành ngữ thì mới hiểu được nghĩa bóng để tìm 
ra cách dịch hợp lí. Chính vì vậy, muốn vận dụng thành ngữ một cách chính xác trong quá 
trình dịch thuật thì người dịch cần phải nắm chắc nguồn gốc, điển tích điển cố của thành ngữ 
đó. 

5.3. Chú ý nghĩa biểu trưng của thành ngữ có yếu tố chỉ động vật 

Ngôn ngữ không đơn thuần chỉ là nhận thức giao tiếp trực tiếp hay thông qua các văn 
bản mà ngôn ngữ còn hóa thân vào các hình ảnh, sự vật cụ thể để biểu trưng cho một giá trị 
nào đó gắn liền với cuộc sống con người. Những giá trị biểu trưng này dù ở mức độ nào 
cũng đều liên quan đến các hiện tượng trong đời sống, xã hội, phản ánh quá trình lịch sử, 
phong tục tập quán, tín ngưỡng của mỗi dân tộc, đó là những giá trị mang đậm màu sắc văn 
hóa dân gian. Nghĩa biểu trưng của thành ngữ là những giá trị nhất định mà một cộng đồng 
văn hoá gán cho sự vật, hiện tượng những thuộc tính căn bản của nó theo cách tư duy, cảm 
nhận, lý giải của cộng đồng văn hoá đó. Nghĩa biểu trưng làm cho thành ngữ mang nội dung 
định danh, có sắc thái biểu cảm và tính khái quát hoá cao trong giao tiếp.  

Tính biểu trưng trong thành ngữ được thể hiện qua các hình ảnh, sự vật cụ thể được 
khái quát hoá. Chẳng hạn như thành ngữ: “牛头马面” (Đầu trâu mặt ngựa) cặp từ “头”(Đầu)” 
“面”(mặt)” biểu trưng cho ngoại hình của một con người. Thành ngữ này có nghĩa là chỉ 
người có ngoại hình xấu xí, tâm địa độc ác và hành động không hợp với quy chuẩn đạo đức 
xã hội. Số lượng thành ngữ có yếu tố chỉ động vật trong tiếng Hán khá nhiều. Và mỗi con 
vật lại có những ý nghĩa biểu trưng khác nhau, vì vậy người dịch phải có một số kiến thức 
và hiểu biết về từ vựng và ngữ nghĩa trong tiếng Hán và tiếng Việt, đặc biệt là nắm được 
nghĩa biểu trưng của các yếu tố chỉ động vật xuất hiện trong thành ngữ và sự giống và khác 
nhau về tri nhận của người Việt Nam và người Trung Quốc. 

5.4.  Chú ý các phương thức tu từ trong thành ngữ có yếu tố chỉ động vật 

Trong thành ngữ có yếu tố chỉ động vật, người Hán thường dùng các yếu tố chỉ động 
vật để nói đến đạo lý, sự vật, sự việc hoặc con người. Trong thành ngữ này thường dùng hình 
ảnh loài vật để miêu tả phẩm cách, trạng thái, hành vi cử chỉ, diện mạo của con người hoặc 
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mượn hình ảnh loài vật làm nổi bật cảnh vật,… Do vậy, ẩn dụ là phương thức tu từ được 
dùng phổ biến trong thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật. Ngoài ra, người xưa rất thích dùng 
những hình ảnh trữ tình thì loài vật là một trong những hình ảnh đẹp được dùng để ví von, 
khen ngợi, châm biếm, khuyên răn. Bằng những phương thức này hay phương thức khác như: 
ẩn dụ, so sánh, ngoa dụ mà người Trung Quốc đã gửi gắm vào các con vật những nội dung hàm 
ẩn sâu sắc và tế nhị. Đồng thời cũng thông qua các biện pháp tu từ được sử dụng, mới cho người 
đọc cảm nhận một cách sinh động và ấn tượng sâu sắc đối với mỗi thành ngữ có yếu tố chỉ động 
vật. Chính vì vậy trong quá trình dịch thuật thành ngữ sang tiếng Việt, người học cần phải chú 
ý các phương thức tu từ được sử dụng trong thành ngữ  nhằm  dịch đúng với ngữ cảnh. 

6. Kết luận 

Thành ngữ là một trong những tinh hoa văn hóa của dân tộc, là kho tàng kinh nghiệm 
quý báu về tất cả những lĩnh vực như: lao động sản xuất, con người, cuộc sống,... được người 
xưa đúc rút qua nhiều thế hệ. Thông qua thành ngữ chúng ta còn hiểu thêm về nền văn hóa 
dân tộc. 

Dịch thành ngữ tiếng Hán nói chung, cũng như cách chuyển dịch thành ngữ có yếu tố 
chỉ động vật từ tiếng Hán sang tiếng Việt nói riêng chủ yếu có ba cách thức chính: dịch 
nguyên văn, dịch thành ngữ tương đương, dịch ngữ nghĩa. Chính vì vậy khi dịch thành ngữ 
người dịch nên có sự cân nhắc, lựa chọn phương pháp và cách chuyển sao cho phù hợp với 
từng ngữ cảnh cụ thể. Khi dịch thành ngữ loại này từ tiếng Hán sang tiếng Việt người dịch 
cần phải tuân theo nguyên tắc là dịch ngắn gọn rõ ràng, không tuỳ tiện thay đổi ý nghĩa của 
thành ngữ gốc, nên tìm thành ngữ tương đương trong tiếng Việt trước nhằm giúp người đọc 
bản dịch dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, người dịch cần chú ý phân biệt nghĩa đen và nghĩa bóng 
của thành ngữ, tự bổ nhiều kiến thức liên quan đến điển tích điển cố của thành ngữ, vì thành 
ngữ có yếu tố chỉ động vật không phải thuần tuý là sử dụng nghĩa đen mà phần lớn nó thường 
gắn với nghĩa bóng hay còn gọi là nghĩa biểu trưng. 
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SOME CONSIDERATIONS OF TRANSLATION OF IDIOMS THAT HAVE 
ELEMENTS INDICATING ANIMALS FROM CHINESE TO VIETNAMESE 

Abstract: The idioms subtly and sensitively reflect the distinctive features of the soul, 
emotions, and personality of individuals. Translating idioms, especially those involving 
animals, requires a deep understanding of the linguistic characteristics and cultural 
connotations of the idioms, as well as the symbolic meanings of the animals used in the 
source text. To gain further insight into the translation of Chinese animal-related idioms into 
Vietnamese, we conducted a statistical classification and analysis of 832 Chinese idioms, 
followed by an examination of common translation methods. Based on this, we propose 
some key considerations when translating animal-related idioms from Chinese into 
Vietnamese, in order to help translators translate these idioms more effectively. 

Keywords: translation, Chinese idiom, animal  
  


